DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

(Kèm theo Công văn số           /STNTM-KS ngày       /          /2021 của Sở Tài Nguyên và Môi trường)

	S

TT
	Giấy phép khai thác

khoáng sản
	Tên tổ chức, cá nhân khai thác
	Vị trí khai thác
	Tên loại khoáng sản khai thác
	Trữ lượng được phép khai thác (m3)
	Công suất
(m3/năm)
	Thời hạn khai thác
	Ghi chú

	
	Số
	Ngày, tháng, năm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	898/GP-UBND
	15/9/2020
	Công ty TNHH 87
	Thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà
	Cát, sạn sỏi làm VLXD TT
	62.424
	6.214
	30/8/2031
	Cấp mới

	2
	1032/GP-UBND
	19/10/2020
	Công ty TNHH MTV Quốc Thiên Kon Tum
	Thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei
	Cát, sạn sỏi làm VLXD TT
	18.767

	3.616
	19/6/2026
	Cấp mới

	3
	1123/GP-UBND
	13/11/2020
	Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa
	Thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei
	Đá làm VLXD TT
	30.552
	20.000
	13/6/2031
	Cấp mới

	
	
	
	
	
	Đất làm VL san lấp
	80.000
	40.000
	13/3/2022
	

	4
	1150/GP-UBND
	20/11/2020
	Công ty CP SX và Cung ứng VLXD Kon Tum
	Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum
	Sét làm gạch ngói
	226.038
	25.000
	20/2/2030
	Cấp mới

	5
	03/GP-UBND
	2/1/2021
	Công ty TNHH Xây dựng Đức Tiến Đăk Glei
	thôn Đăk Tung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei
	Cát, sạn sỏi làm VLXD TT
	23.700
	3.000
	2/6/2029
	Cấp mới


DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP BẢN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRONG DIỆN TÍCH DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Công văn số           /STNTM-KS ngày        /        /2021 của Sở Tài Nguyên và Môi trường)


	TT
	Bản xác nhận
	Tên tổ chức, cá nhân khai thác
	Vị trí khai thác
	Loại khoáng sản khai thác
	Khối lượng khai thác (m3)
	Công suất (m3/ năm)
	Thời hạn khai thác
	Ghi chú

	
	Số
	Ngày, tháng, năm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4194/XN-UBND
	09/11/2020
	Công ty Cổ phần GE Tây Nguyên
	Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy và xã Măng Cành, huyện Kon Plông


	Đá XD
	2.000
	1.143
	30/07/2022
	

	
	
	
	
	
	Cát XD
	1.000
	571
	
	

	2
	4195/XN-UBND
	09/11/2020
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Plei Kần Hạ
	Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô và xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi


	Đá XD
	5.000


	3.750
	28/02/2022
	

	
	
	
	
	
	Cát XD
	2.000
	1.500
	
	


